
Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Lý thuyết gầm ô tô 16h 20/10 8h 24/10 Từ 01/11 La Sơn, Duy Thái La Sơn, Duy Thái

2 BDSC trang bị điện ô tô Sáng 14/9 Sáng 19/9 Từ 01/10 La Sơn, Duy Thái La Sơn, Duy Thái

3 BDSC HT truyền lực Chiều 25/9 Sáng 03/10 Từ 10/10 La Sơn, Duy Thái La Sơn, Duy Thái

4 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển Chiều 05/10 Sáng 10/10 Từ 16/10 Ninh Tíến, Duy Thái Ninh Tíến, Duy Thái

5 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái Chiều 14/10 Sáng 16/10 Từ 23/10 Ninh Tíến, Duy Thái Ninh Tíến, Duy Thái

6 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh Sáng 23/10 Sáng 31/10 Từ 07/11 Ninh Tíến, Duy Thái Ninh Tíến, Duy Thái

7 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa Sáng 02/11 Sáng 07/11 Từ 13/11 Ninh Tíến, Duy Thái Ninh Tíến, Duy Thái

8 Chẩn đoán ô tô Sáng 11/11 Sáng 21/11 Từ 27/11 Ninh Tíến, Duy Thái Ninh Tíến, Duy Thái

9 Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô Sáng 22/11 Sáng 28/11 Từ 05/12 Ninh Tíến, Duy Thái Ninh Tíến, Duy Thái

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Điều khiển tự động Chiều 05/10 Chiều 07/11 Từ 15/11 Hồng Quang, Bảo Lộc Hồng Quang, Bảo Lộc

2 Sửa chữa máy điện Sáng 06/11 Sáng 15/11 Từ 21/11 Thái + Hưởng Thái + Hưởng

3 Điều khiển động cơ Sáng 30/11 Sáng 11/12 Từ 15/12 Thái + Hưởng Thái + Hưởng

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Vật lý đại cương 9h15 31/10 8h 07/11 Từ 14/11 Đ.Lý, B.Hà H.Hương, B.Hà

2 Vật liệu cơ khí 7h30 31/10 9h 07/11 Từ 14/11 Phong + Huy Nga + Huế

3 Vẽ kỹ thuật 13h30 31/10 14h 07/11 Từ 14/11 Nga + Huy Thắng + Nga

4 Cơ ứng dụng 15h 31/10 15h15 07/11 Từ 14/11 Huế + Hà Thắng + Phong

5 Kỹ thuật điện, điện tử cơ bản 8h 14/11 8h 21/11 Từ 05/12 Yến + Minh Yến + Minh

6 Thủy lực - khí nén trong ô tô 9h30 14/11 9h30 21/11 Từ 05/12 La Sơn, H Hồng La Sơn, Thái

7 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa 14h 14/11 14h 21/11 Từ 05/12 La Sơn, H Hồng La Sơn, Thái

8 Thực hành hàn cơ bản Sáng 16/11 Sáng 21/11 Từ 22/11 Hùng ,Hưng Hùng ,Hưng

9 Thực hành nguội cơ bản Sáng 01/11 Chiều 07/11 Từ 08/11 Vạn, Hồng Vạn, Hồng

10 An toàn lao động 14h 08/12 8h 18/12 Từ 25/12 Hường + Hà Tuyết + Huy

11 Dung sai lắp ghép 14h 09/12 9h30 18/12 Từ 25/12 Huy + Nga Huế + Hà

12 Lý thuyết chung động cơ ô tô 14h 10/12 14h 18/12 Từ 25/12 Tiến , Hồng Tiến , Hồng

13 BDSC cơ cấu TKTT và các bộ phận cố định Sáng 08/12 Sáng 11/12 Từ 12/12 Sơn , Thái Sơn , Thái

14 BDSC HT PPK 2 Chiều 24/12 Sáng 25/12 Từ 26/12 Sơn , Thái Sơn , Thái

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Vật lý đại cương 9h15 31/10 8h 07/11 Từ 14/11 Đ.Lý, B.Hà H.Hương, B.Hà

2 Toán rời rạc 7h30 05/11 8h 14/11 Từ 28/11 H Anh + Hảo H Anh + Hảo

3 Vi xử lý 9h30 05/11 9h30 14/11 Từ 28/11 H Anh + Hảo H Anh + Hảo

4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 8h 06/11 14h 14/11 Từ 28/11 H Anh + Hảo H Anh + Hảo

5 Cơ sở dữ liệu 9h30 06/11 15h30 14/11 Từ 28/11 H Anh + Hảo H Anh + Hảo

6 Tin học văn phòng Sáng 04/11 Sáng 06/11 Từ 07/11 H Anh + Loan H Anh + Loan

Xưởng thực hành, 

thực tập

Ngày thực hiện
Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

Địa điểm phòng thi

Phòng 202, giảng đường A

Lý thuyết: Phòng 201, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Phòng học tin học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Cao đẳng Tin học ứng dụng

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi

I. KHÓA 53

1. Cao đẳng Công nghệ ô tô

Địa điểm phòng thi

2. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ NCKH

KẾ HOẠCH COI, CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi

II. KHÓA 54

1. Cao đẳng Công nghệ ô tô

TT Môn học, mô đun



7 TK đồ họa với Corel Draw Sáng 20/11 Sáng 21/11 Từ 22/11 Thảo + Hảo Thảo + Hảo

8 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access Sáng 07/12 Sáng 11/12 Từ 12/12 Hảo + Nhung Hảo + Nhung

9 Vẽ kỹ thuật AutoCAD Sáng 23/12 Sáng 24/12 Từ 25/12 H Anh + Loan H Anh + Loan

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Hóa học đại cương 8h 31/10 8h 07/11 Từ 14/11 Đ.Lý, B.Hà M.Hương, Lý

2 Cơ ứng dụng 9h15 31/10 9h 07/11 Từ 14/11 Huế + Hà Hường + Hà

3 Mạch điện 14h 31/10 14h 07/11 Từ 14/11 Lê + Nam Lê + Nam

4 Vật liệu khí cụ 15h15 31/10 15h15 07/11 Từ 14/11 Hồng + Minh Hồng + Minh

5 Đo lường cảm biến 8h 11/11 8h 04/12 Từ 12/12 Lê + Nam Lê + Nam

6 Máy điện 9h30 11/11 9h30 04/12 Từ 12/12 Lê + Nam Lê + Nam

7 Linh kiện điện tử 8h 12/11 14h 04/12 Từ 12/12     Lê Tùng, Công Thành Nguyễn Hồng, Lê Tùng

8 Cung cấp điện 9h30 12/11 15h30 04/12 Từ 12/12 Minh + N Duy Quang Minh + N Duy Quang

9 Điện tử công suất 14h 14/12 8h 18/12 Từ 25/12 Lê Tùng, Nghiệp Công Thành, Nghiệp

10 Thực hành điện cơ bản Chiều 08/11 Sáng 13/11 Từ 14/11 Huyền + Thuần Huyền + Thuần

11 Thực hành điện tử cơ bản Chiều 03/12 Sáng 04/12 Từ 05/12 Lê Tùng, Bảo Lộc Lê Tùng, Bảo Lộc

12 ĐK lập trình PLC 14h 15/12 9h30 25/12 Từ 02/01 Cù Hùng, Nghiệp Cù Hùng, Nghiệp

13 Vi điều khiển 14h 16/12 14h 26/12 Từ 02/01 Bảo Lộc, Công Thành Bùi Tuấn, Bảo Lộc

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Hóa học đại cương 8h 31/10 8h 07/11 Từ 14/11 Đ.Lý, B.Hà M.Hương, Lý

2 Cơ ứng dụng 9h15 31/10 9h 07/11 Từ 14/11 Huế + Hà Hường + Hà

3 Mạch điện 14h 31/10 14h 07/11 Từ 14/11 Lê + Nam Lê + Nam

4 Vật liệu khí cụ 15h15 31/10 15h15 07/11 Từ 14/11 Hồng + Minh Hồng + Minh

5 Đo lường cảm biến 8h 11/11 8h 04/12 Từ 12/12 Lê + Nam Lê + Nam

6 Máy điện 9h30 11/11 9h30 04/12 Từ 12/12 Lê + Nam Lê + Nam

7 Linh kiện điện tử 8h 12/11 14h 04/12 Từ 12/12     Lê Tùng, Công Thành Nguyễn Hồng, Lê Tùng

8 Cung cấp điện 9h30 12/11 15h30 04/12 Từ 12/12 Minh + N Duy Quang Minh + N Duy Quang

9 Điện tử công suất 14h 14/12 8h 18/12 Từ 25/12 Lê Tùng, Nghiệp Công Thành, Nghiệp

10 Thực hành điện cơ bản Chiều 08/11 Sáng 13/11 Từ 14/11 Huyền + Thuần Huyền + Thuần

11 Thực hành điện tử cơ bản Chiều 03/12 Sáng 04/12 Từ 05/12 Lê Tùng, Bảo Lộc Lê Tùng, Bảo Lộc

12 ĐK lập trình PLC 14h 15/12 9h30 18/12 Từ 25/12 Cù Hùng, Nghiệp Cù Hùng, Nghiệp

13 Vi điều khiển 14h 16/11 14h 18/12 Từ 25/12 Bảo Lộc, Công Thành Bùi Tuấn, Bảo Lộc

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Cơ ứng dụng 14h 27/10 8h 07/11 Từ 15/11 Nga + Huy Hường + Hà

2 An toàn lao động 14h 28/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Hà + Huế Phong + Huy

3 Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa 14h 29/10 14h 07/11 Từ 15/11 Thái + Tiến Thái + Tiến

4 Thực hành hàn Chiều 29/10 Sáng 30/10 Sáng 31/10 Hùng , Thành Hùng , Thành

5 Thực hành nguội Sáng 24/12 Sáng 25/12 Từ 26/12 Vạn , Hồng Vạn , Hồng

6 Lý thuyết chung động cơ ô tô 8h 30/10 14h 07/11 Từ 15/11 Sơn , Hồng Sơn , Hồng

7 Lý thuyết gầm ô tô 9h30 30/10 15h30 07/11 Từ 15/11 Sơn , Hồng Sơn , Hồng

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Cơ ứng dụng 14h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11 Nga + Huy Thắng + Phong

2 An toàn lao động 15h30 30/10 9h 07/11 Từ 15/11 Phong + Huy Nga + Tuyết

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi

6. Trung cấp Hàn

3. Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

TT Môn học, mô đun

Phòng học tin học

4. Cao đẳng Điện công nghiệp

Địa điểm phòng thiTT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi

5. Trung cấp Công nghệ ô tô

Ngày thực hiện
Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

Lý thuyết: Phòng 401, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 401, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 301, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 402, 

giảng đường B

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Địa điểm phòng thi



2 Kỹ thuật điện, điện tử cơ bản 8h 31/10 10h 07/11 Từ 15/11 Yến + Minh Yến + Minh

3 Lý thuyết chung nghề hàn 8h 07/11 14h 14/11 Từ 21/11 Hưng, Thành Hưng, Thành

3 Chế tạo phôi hàn Sáng 30/10 Chiều 14/11 Từ 21/11 Hưng, Thành Hưng, Thành

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Cơ ứng dụng 14h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11 Nga + Huy Thắng + Phong

2 An toàn lao động 15h30 30/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Phong + Huy Nga + Tuyết

3 Kỹ thuật điện, điện tử cơ bản 8h 31/10 14h 07/11 Từ 15/11 Yến + Minh Yến + Minh

4 Kỹ thuật bảo dưỡng - sửa chữa MCC 8h 30/12 8h 08/01 Từ 10/01 Hường + Hà Phong + Huy

5 Thủy lực - khí nén 8h 07/11 14h 14/11 Từ 21/11 Phong + Hường Hường + Hà

6 Thực hành hàn cơ bản Chiều 28/10 Chiều 30/10 Từ 15/11 Hưng, Thành Hưng, Thành

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Cơ sở dữ liệu 8h 30/10 14h 07/11 Từ 15/11 H Anh + Nhung H Anh + Nhung

2 Tin học văn phòng Chiều 29/10 Sáng 31/10 Từ 01/11 Loan + Nhung Loan + Nhung

2 Lập trình cơ bản 8h 07/11 8h 14/11 Từ 21/11 Nhung + Hảo Nhung + Hảo

3 Thiết kế đồ họa với Corel Draw Sáng 29/12 Sáng 30/12 Từ 02/01 Hảo + Loan Hảo + Loan

3 Phân tích TK hệ thống thông tin 9h30 07/11 9h30 14/11 Từ 21/11 Nhung + Hảo Nhung + Hảo

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Vẽ điện 8h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11 Nam + Minh Nam + Minh

2 Tiếng Anh 9h30 30/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Ánh - Hoài Ánh - Hoài 

3 Tin học 8h 31/10 14h 07/11 Từ 15/11 H Anh + Loan H Anh + Loan

4 Điện tử công suất 8h 07/11 8h 14/11 Từ 21/11 Công Thành, Bùi Tuấn Công Thành, Bùi Tuấn

5 Điều khiển lập trình PLC 9h30 07/11 9h30 14/11 Từ 21/11 Công Thành, Bùi Tuấn Công Thành, Bùi Tuấn

6 Thực hành PLC Chiều 29/10 Chiều 07/11 Từ 08/11 Hồng Quang, Bảo Lộc Hồng Quang, Bảo Lộc

7 Thực hành điện cơ bản Sáng 29/12 Sáng 30/12 Từ 31/12 Thái + V Hùng Thái + V Hùng

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Vẽ điện 9h30 30/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Nam + Minh Nam + Minh

2 Tiếng Anh 8h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11 Mai Anh - Huyền Ánh - Hoài 

3 Tin học 10h 31/10 16h 07/11 Từ 15/11 H Anh + Loan H Anh + Loan

4 Điện tử công suất 8h 07/11 8h 14/11 Từ 21/11 Công Thành, Bùi Tuấn Công Thành, Bùi Tuấn

5 Điều khiển lập trình PLC 9h30 07/11 9h30 14/11 Từ 21/11 Công Thành, Bùi Tuấn Công Thành, Bùi Tuấn

6 Thực hành PLC Chiều 29/10 Chiều 07/11 Từ 08/11 Hồng Quang, Bảo Lộc Hồng Quang, Bảo Lộc

7 Thực hành điện cơ bản Sáng 29/12 Sáng 30/12 Từ 31/12 Huyền + Thái Huyền + Thái

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Vẽ điện 8h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11 Nam + Minh Nam + Minh

2 Tiếng Anh 9h30 30/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Ánh - Hoài Ánh - Hoài 

3 Tin học 8h 31/10 14h 07/11 Từ 15/11 H Anh + Loan H Anh + Loan

4 Kỹ thuật xung - số 8h 14/11 8h 21/11 Từ 22/11 Nghiệp, Bùi Tuấn Nghiệp, Bùi Tuấn

5 Kỹ thuật Audio và Video 9h30 14/11 9h30 21/11 Từ 22/11 Nghiệp, Bùi Tuấn Nghiệp, Bùi Tuấn

6 Thực hành điện cơ bản Sáng 29/12 Sáng 30/12 Từ 31/12 Quang + Hưởng Quang + Hưởng

12. Trung cấp Cơ điện tử

11. Trung cấp Điện tử công nghiệp và dân dụng

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

Lý thuyết: Phòng 401, 

giảng đường B

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Địa điểm phòng thi

7. Trung cấp Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

9. Trung cấp Điện công nghiệp

TT Môn học, mô đun

Ngày thực hiện
Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi

TT

Ngày thực hiện
Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

10. Trung cấp Điện công nghiệp và dân dụng

Địa điểm phòng thiTT Môn học, mô đun

Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

Lý thuyết: Phòng 402, 

giảng đường B

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 402, 

giảng đường B

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Phòng thực hành Tin học

Lý thuyết: Phòng 303, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 303, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

8. Trung cấp Tin học ứng dụng

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi



Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Kỹ thuật điện 15h 31/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Yến + Lê Yến + Lê

2 Tiếng Anh 8h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11 Mai Anh - Huyền Ánh - Hoài 

3 Tin học 10h 31/10 16h 07/11 Từ 15/11 H Anh + Loan H Anh + Loan

4 Dung sai đo lường 8h 31/10 14h 07/11 Từ 15/11 Phong + Huy  Hà + Hường

5 Kỹ thuật điện tử 8h 29/12 8h 02/01 Từ 05/01 Bùi Tuấn, Bảo Lộc Bùi Tuấn, Bảo Lộc

6 Cảm biến và cơ cấu chấp hành Chiều 22/12 9h30 02/01 Từ 05/01 Bùi Tuấn, Bảo Lộc Bùi Tuấn, Bảo Lộc

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Cơ sở thiết kế trang phục 8h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11  Bến + Nhâm  Bến + Nhâm

2 Thiết bị may 9h30 30/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Bến + Nhâm Bến + Nhâm

3 Tin học 8h 31/10 14h 07/11 Từ 15/11 Giang + Hương Giang + Hương

4 Công nghệ sản xuất nghề may 14h 31/10 16h 07/11 Từ 15/11 Bến  + Hương Bến  + Hương

5 Thiết kế áo sơ mi quần âu nam nữ Chiều 29/10 Chiều 30/10 Từ 01/11 Giới + Nhâm Giới + Nhâm

6 TK thời trang áo sơ mi, váy, Jacket Sáng 29/12 Sáng 30/12 Từ 02/01 Nam+Hương Nam+Hương

Thi hết môn Thi lại Học lại

1 Cơ sở thiết kế trang phục 8h 30/10 8h 07/11 Từ 15/11  Bến + Nhâm  Bến + Nhâm

2 Thiết bị may 9h30 30/10 9h30 07/11 Từ 15/11 Bến + Nhâm Bến + Nhâm

3 Tin học 8h 31/10 14h 07/11 Từ 15/11 Giang + Hương Giang + Hương

4 Công nghệ sản xuất nghề may 14h 31/10 16h 07/11 Từ 15/11 Bến  + Hương Bến  + Hương

5 Thiết kế trang phục 1 Sáng 17/12 Sáng 18/12 Từ 19/12 Giới +Bến Giới +Bến

6 Thiết kế trang phục 2 Sáng 31/12 Sáng 02/01 Từ 05/01 Giới +Bến Giới +Bến

1 Giáo dục chính trị 8h 24/11 8h 03/12 Từ 10/12 Duyên- Đ. Huyền Duyên- Đ. Huyền 

2 Tiếng Anh 8h 26/11 9h30 03/12 Từ 10/12 Mai Anh- Huệ Mai Anh- Bình 

3 Pháp luật 8h 29/11 14h 03/12 Từ 10/12 Yên-N. Hương Yên-N, Hương

1 Giáo dục chính trị 8h 15/11 8h 29/11 Từ 04/12 N.Hương- Duyên N.Hương- Duyên

2 Pháp luật 8h 16/11 14h 29/11 Từ 04/12 N.Hương- Duyên N. Hương- Duyên

3 GDQP và AN 8h 17/11 8h 30/11 Từ 04/12 Tuệ - Thiện Thiện - Tuệ

4 Tiếng Anh 8h 18/11 14h 30/11 Từ 04/12 Hoài - Ánh Hoài - Huệ 

1 Giáo dục chính trị 8h 15/11 8h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Yên 

2 Pháp luật 8h 16/11 14h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Yên 

3 GDQP và AN 8h 17/11 8h 30/11 Từ 04/12 Thiện - Tuệ Thiện - Tuệ

4 Tiếng Anh 8h 18/11 14h 30/11 Từ 04/12 Mai Anh- Bình  Mai Anh- Ánh 

1 Giáo dục chính trị 9h30 15/11 8h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Yên 

2 Pháp luật 9h 30 16/11 14h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Yên 

3 GDQP và AN 14h 17/11 8h 30/11 Từ 04/12 Huy - Tuệ Huy - Tuệ

4 Tiếng Anh 9h30 18/11 14h 30/11 Từ 04/12 Ánh- Hoài Ánh- Mai Anh 

1 Giáo dục chính trị 9h30 15/11 8h 29/11 Từ 04/12 Hương- Duyên Hương- Duyên

2 Pháp luật 9h 30 16/11 14h 29/11 Từ 04/12 Hương- Duyên Hương- Duyên

3 GDQP và AN 14h 17/11 8h 30/11 Từ 04/12 Huy - Tuệ Huy - Tuệ

2. Trung cấp A K55

3. Trung cấp B K55

4. Trung cấp C K55

5. Trung cấp D K55

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

14. Trung cấp Công nghệ may và thời trang

TT Môn học, mô đun

TT Môn học, mô đun
Ngày thực hiện

Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

III. KHOÁ K55

1. Cao đẳng K55

Ngày thực hiện
Giáo viên coi thi Giáo viên chấm thi Địa điểm phòng thi

Lý thuyết: Phòng 301, 

giảng đường B

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 302, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Lý thuyết: Phòng 302, 

giảng đường A

Thực hành, mô đun: Phòng 

học thực hành, xưởng thực 

hành

Phòng 303,              giảng 

đường B

Phòng 103,                                    

giảng đường B

Phòng 104,              giảng 

đường B

Phòng 203,             giảng 

đường B

Phòng 204,              giảng 

đường B

13. Trung cấp May thời trang



4 Tiếng Anh 9h30 18/11 14h 30/11 Từ 04/12 Bình- Mai Anh Bình - Mai Anh 

1 Giáo dục chính trị 8h 17/11 8h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Huyền 

2 Pháp luật 8h 18/11 14h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Ngô Hương  K.Anh- Huyền 

3 GDQP và AN 8h 15/11 8h 30/11 Từ 04/12 Tuệ - Thiện Thiện - Tuệ

4 Tiếng Anh 8h 16/11 14h 30/11 Từ 04/12 Bình- Hoài Bình- Hoài

1 Giáo dục chính trị 8h 17/11 8h 29/11 Từ 04/12 Huyền- Duyên K.Anh- Huyền 

2 Pháp luật 8h 18/11 14h 29/11 Từ 04/12 Huyền- Duyên K.Anh- Huyền 

3 GDQP và AN 8h 15/11 8h 30/11 Từ 04/12 Thiện - Huy Thiện - Huy

4 Tiếng Anh 8h 16/11 14h 30/11 Từ 04/12 Ánh- Huệ Ánh- Huệ 

1 Giáo dục chính trị 9h30 17/11 8h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Huyền 

2 Pháp luật 9h30 18/11 14h 29/11 Từ 04/12 K.Anh- Yên K.Anh- Huyền 

3 GDQP và AN 14h 15/11 8h 30/11 Từ 04/12 Tuệ - Huy Huy - Tuệ

4 Tiếng Anh 9h30 16/11 14h 30/11 Từ 04/12 Huệ- Ánh Huệ- Ánh 

1 Giáo dục chính trị 9h30 17/11 8h 29/11 Từ 04/12 Huyền- Duyên K.Anh- Huyền 

2 Pháp luật 9h30 18/11 14h 29/11 Từ 04/12 Huyền- Duyên K.Anh- Huyền 

3 GDQP và AN 14h 15/11 8h 30/11 Từ 04/12 Thiện - Huy Thiện - Huy

4 Tiếng Anh 9h30 16/11 14h 30/11 Từ 04/12 Hoài- Bình Hoài- Bình 

Phòng 102,             giảng 

đường B

Phòng 302,             giảng 

đường B

6. Trung cấp E K55

7. Trung cấp G K55

8. Trung cấp H K55

Phòng 305,              giảng 

đường B

Phòng 202,             giảng 

đường B

9. Trung cấp I K55

                                                                                                                                                                                     Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2021

Phòng 204,              giảng 

đường B


